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I/ Trắc nghiệm: (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Nhiệt năng của một vật là

A. Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ:

A. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm và nhiệt năng của vật càng nhỏ.

B. Nhiệt độ của vật càng thấp thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

C. Nhiệt độ của vật càng thấp thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm và nhiệt năng của vật càng lớn.

D. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

Câu 3: Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

A. 1                                B. 2                            C. 3                               D. 4

Câu 4: Nhiệt lượng là

A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

B. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.

C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

D. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.

Câu 5: Đơn vị của nhiệt lượng là:

A. J                                 B. J/s                                  C. W                           D. J.s

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của vật?

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh thì cũng đều có nhiệt năng.

C. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật trọng lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.

Câu 7: Trong những câu sau câu nào sai:

A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.

B. Khi vật truyền nhiệt cho môi trường xung quanh thì nhiệt năng của nó giảm đi.

C. Nếu vật vừa nhận công, vừa nhận nhiệt thì nhiệt năng của nó tăng lên.

D. Chà xát đồng xu vào mặt bàn là cách truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt năng của vật.

Câu 8: Đại lượng nào sau đây không liên quan đến chuyển động của các nguyên tử (phân tử) cấu tạo nên vật?

A. Nhiệt năng của vật.                C Động năng của vật.

B. Thể tích của vật.                    D. Nhiệt độ của vật.

Câu 9: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90°C vào một cốc ở nhiệt độ phòng (khoảng 24°C) nhiệt năng của thỏi kim loại  và của nước thay đổi như thế nào?
A. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của nước giảm.

B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.

D. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.

Câu 10: Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:

A. Từ cơ năng sang nhiệt năng.    C. Từ nhiệt năng của vật này sang nhiệt năng của vật khác.

B. Từ nhiệt năng sang cơ năng.    D. Từ cơ năng của vật này sang cơ năng của vật khác.

Câu 11: Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây?

A. Chỉ có động năng.                   C. Chỉ có thế năng.

B. Chỉ có nhiệt năng.                   D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng.

Câu 12: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cho thấy nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công:

A. Đặt tấm tôn lên ngọn lửa.               C. Đặt tấm tôn lên xe rồi cho xe chạy.

B. Cho tấm tôn cọ xát trên mặt nền.   D. Đặt tấm tôn vào thang máy rồi cho thang máy đi lên.

Câu 13: Trường hợp nào sau đây, nhiệt năng thay đổi là do sự truyền nhiệt?

A. Đập búa nhiều lần vào một tấm thép, sau một thời gian, tấm thép nóng lên.

B. Đưa một thanh sắt vào ngọn lửa, một lúc sau thanh sắt nóng lên.

C. Xoa hai tay vào nhau tay ấm lên.

D. Các chi tiết máy khi hoạt động cọ xát vào nhau làm chúng nóng lên.

Câu 14: Khi một người cưa lâu tấm gỗ, lưỡi cưa bị nóng lên, đó là vì:

A. Lưỡi cưa nhận được một nhiệt lượng từ gỗ.

B. Lưỡi cưa nhận được một công từ gỗ.

C. Công của người cưa làm tăng nhiệt năng của lưỡi cưa.

D. Nhiệt lượng truyền từ người cưa sang lưỡi cưa.

Câu 15: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?
A. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng. 
B. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng. 
C. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng tăng. 
D. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì thể tích của vật cũng tăng. 
Câu 16: Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng thay đổi thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? 
A. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công. 
B. Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng. Không có sự truyền nhiệt. 
C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công. 
D. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.

Câu 17: Nung nóng một cục sắt rồi thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:
A. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.              B. Từ cơ năng sang cơ năng. 
C. Từ cơ năng sang nhiệt năng.                  D. Từ nhiệt năng sang cơ năng. 
Câu 18: Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:
A. Thế năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng. 
B. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng. 
C. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật giảm. 
D. Nội năng của vật giảm. 
Câu 19: Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi:

A. Khối lượng của vật                                  C. Khối lượng riêng của vật

B. Nhiệt độ của vật                                       D. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên

Câu 20: Đổ 1 lít nước nóng vào 1 lít nước lạnh. Trong quá trình truyền nhiệt thì nước nóng  có đặc điểm:

A. Mất nhiệt năng                                          C. Nhiệt độ giảm đi

B. Nhận nhiệt năng                                        D. Nhiệt độ không thay đổi

II/ Tự luận:

Bài 1: Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau:

a) Khi đun nước, nước nóng lên

b) Khi cưa, cả lưỡi cưa và gỗ đều nóng lên

c) Khi tiếp tục đun nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng

Bài 2: Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt đổi nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên?
Bài 3: Ở giữa một ống thủy tinh được hàn kín có một giọt thủy ngân. Người ta quay lộn ngược ống nhiều lần. Hỏi nhiệt độ của giọt thủy ngân có tăng hay không? Tại sao?

